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1 162233586 TRẦN NGỌC THANH K17KTR1 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

2 172236533 LÊ DOÃN Ý K17KTR1 1 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

3 172237427 TRẦN THỊ THUÝ KIỀU K17KTR1 3 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

4 172237443 VÕ VĂN NGHĨA K17KTR1 3 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

5 172237507 HÀ CÔNG TUẤN K17KTR1 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

6 172237511 ĐOÀN VŨ THANH TÙNG K17KTR1 5 6 0 2 0.0 Không 0

7 152232912 HOÀNG MINH CÔNG K17KTR2 0 0 0 1 0.0 Không 0

8 152232926 HỒ XUÂN THỊNH K17KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

9 172237364 TRẦM ĐỨC CƯỜNG K17KTR2 9 5 5 1.5 0.0 Không 0

10 172237389 NGUYỄN TIẾN HẢI K17KTR2 7 4 4 2 0.0 Không 0

11 172237400 NGUYỄN VĂN HIẾU K17KTR2 8 4 5 3.5 0.0 Không 0

12 172237412 TRẦN VIẾT HÙNG K17KTR2 10 5 6 5.5 6.0 Sáu 0

13 172237416 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG K17KTR2 9 4 4 3.5 0.0 Không 0

14 172237424 NGUYỄN QUỐC KHÁNH K17KTR2 10 4 5 2 0.0 Không 0

15 172237428 ĐỖ THẾ KIM K17KTR2 5 3 4 1 0.0 Không 0

16 172237472 LÊ NGỌC SƠN K17KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

17 172237496 NGUYỄN TOÀN K17KTR2 0 0 0 1 0.0 Không 0

18 172237520 VÕ HOÀNG VƯƠNG K17KTR2 4 5 7 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

19 172238889 LÊ QUANG NAM K17KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

20 172238892 LÊ VĂN TUẤN ANH K17KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

21 152232917 ĐẶNG TRẦN HIỂN K17KTR3 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

22 162236508 PHẠM NGỌC TÚ K17KTR3 5 0 3 LP 0.0 Không NỢ LP

23 172237357 VÕ THỊ THANH BÌNH K17KTR3 10 7 6 1.5 0.0 Không    

24 172237361 CAO KHẢ CHIẾN K17KTR3 5 0 3 2 0.0 Không    

25 172237365 LÊ MẠNH CƯỜNG K17KTR3 7 7 9 LP 0.0 Không NỢ LP

26 172237369 LÊ NGUYỄN TẤT ĐẠT K17KTR3 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

27 172237385 CAO TRÙNG DƯƠNG K17KTR3 8 6 5 3.5 0.0 Không    

28 172237393 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG K17KTR3 10 6 6 LP 0.0 Không NỢ LP

29 172237433 NGUYỄN MINH LỘC K17KTR3 0 0 4 3.5 0.0 Không    

30 172237449 PHẠM THÀNH NHÂN K17KTR3 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

31 172237461 NGUYỄN VĂN PHƯỚC K17KTR3 9 7 5 2 0.0 Không    

32 172237485 LÊ ĐỨC THIỆN K17KTR3 7 2 3 2 0.0 Không    

33 152232871 HỒ ĐẮC BẢO K17KTR4 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

34 152233016 TRẦN DUY SƠN K17KTR4 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP
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35 162233595 DƯƠNG VĂN THIỆN K17KTR4 10 9 9 4.5 6.6 Sáu phẩy Sáu 0

36 172236482 TRẦN VĂN HÒA K17KTR4 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

37 172237354 NGUYỄN QUỐC BÃO K17KTR4 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

38 172237362 HÀ VĂN CHIẾN K17KTR4 7 3 0 1 0.0 Không    

39 172237368 BÙI MINH ĐẠT K17KTR4 9 8 8 4 5.9 Năm phẩy Chín    

40 172237374 NGUYỄN CẢNH DINH K17KTR4 5 0 8 LP 0.0 Không NỢ LP

41 172237406 ĐỖ PHÚC HOAN K17KTR4 9 4 5 4.5 5.0 Năm    

42 172237426 NGUYỄN MẠNH KIÊN K17KTR4 9 5 3 LP 0.0 Không NỢ LP

43 172237430 VŨ THANH LỊCH K17KTR4 10 7 9 2 0.0 Không    

44 172237446 NGÔ TRẦN KIM NGỌC K17KTR4 8 3 4 LP 0.0 Không NỢ LP

45 172237458 HOÀNG LƯƠNG PHÚC K17KTR4 9 2 7 3.5 0.0 Không    

46 172237462 VŨ HỒ BÌNH PHƯƠNGK17KTR4 10 8 6 3 0.0 Không    

47 172237466 NGUYỄN VĂN QUÝ K17KTR4 10 9 9 4 6.4 Sáu phẩy Bốn    

48 172237498 LÊ VĂN TRAI K17KTR4 7 4 0 1 0.0 Không    

49 172237504 NGUYỄN THANH TÚ K17KTR4 8 9 9 4 6.2 Sáu phẩy Hai    

50 172237506 NGUYỄN DUY TUẤN K17KTR4 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

51 172237513 LÊ ĐÌNH VẠN K17KTR4 9 7 8 LP 0.0 Không NỢ LP

52 172237518 DƯƠNG TẤN VINH K17KTR4 7 3 7 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

1 1439 ĐẶNG TẤT  THÀNH K15KTR 7 5 5 5 5.2 Năm phẩy Hai 0

2 1470 HỒ THỊ THANH THẢO K15KTR 7 5 5 4.5 4.9 Bốn phẩy Chín 0

3 2883 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG K15KTR 10 7 6 LP 0.0 Không NỢ LP

4 454 ĐỖ ANH TUẤN K15KTR 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

5 4907 LÊ HỒNG THÀNH K15KTR 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

STT SỐ
1 8
2 49

57

Đà Nẵng, 17/05/2012

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH VƯU HỮU THẠNH ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 14%
Số sinh viên nợ 86%

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


